
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
D47-LK5 Lô số 29, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

14/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC QUỐC TẾ KENU

0109309822

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng 

1079(Chính)

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ thực phẩm chức năng.

4722

3. Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn thực phẩm - Bán buôn thực phẩm chức năng.

4632

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

5. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

6. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất chế phẩm vệ sinh sản phẩm xử lý môi trường 
nuôi trồng thủy sản;
Sản xuất chế phẩm vệ sinh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi.

2023

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; 

2220

9. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

10. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: Sản xuất đồ thủy tinh trong dược, phòng thí nghiệm, 
và đồ vệ sinh;

2310

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thủy sản

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC QUỐC TẾ KENU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KENU INTERNATIONAL BIOLOGY JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KENUBIO JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 3826 5888    
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 

4772

15. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

16. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

17. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Bốc xếp hàng hóa 5224

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải 
đường sắt, đường bộ, đường biển - Giao nhận hàng hóa; - Thu, 
phát các chứng từ vận tải và vận đơn;

5229

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

25. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý hàng hóa

4610

26. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

27. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: 
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động;

1410

28. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

29. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG THỊ 
LINH

Thôn Khả Lương, 
Xã Ninh Thắng, 
Huyện Hoa Lư, 
Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.000 270.000.000 15,000

0371840053
55

2 NGUYỄN 
QUỐC MẠNH

Đội 7, Xã Ninh 
Thắng, Huyện 
Hoa Lư, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

72.000 720.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 72.000 720.000.000 40,000

0370840059
90

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 NGUYỄN THỊ 
TUYẾT 
NHUNG

Số 8 Ngõ 294 Phố 
Đội Cấn, Phường 
Cống Vị, Quận 
Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

54.000 540.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 54.000 540.000.000 30,000

0011770219
16

4 TRỊNH NGỌC 
BÌNH

Tổ 17, Phường 
Thanh Trì, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

27.000 270.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 27.000 270.000.000 15,000

0150870000
88

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       037084005990
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 7, Xã Ninh Thắng, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ 2208, chung cư An Bình city, TDP Viên 6, Phường Cổ Nhuế 2, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC MẠNH Nam

15/01/1984 Kinh Việt Nam

10/07/2019 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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